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THREE PHASE ISOLATION TRANSFORMER 

BIẾN ÁP CÁCH LY – 3 PHA 
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Biến áp cách ly 3 pha là loại máy biến áp có nhiệm vụ cách ly điện áp nguồn và tải, 

tức là không có sự liên kết điện trực tiếp giữa cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp, chỉ truyền 

năng lượng qua từ trường. 

Thường được dùng để bảo vệ an toàn, giảm nhiễu điện từ, ổn định nguồn và thích hợp 

trong các hệ thống điện công nghiệp, thiết bị điện tử công suất lớn. 

I. Đặc điểm nổi bật của biến áp cách ly 3 pha TIT iLEC 

 Cách ly hoàn toàn giữa nguồn và tải, đảm bảo an toàn cho hệ thống và người sử dụng, 

ngăn ngừa sự cố điện áp và nguy cơ rò điện. 

 Giảm nhiễu xung, chống sét lan truyền từ lưới vào tải. 

 Có thể thiết kế ngõ ra nhiều mức điện áp AC theo yêu cầu. 

 Độ bền cơ khí cao, vận hành ổn định trong môi trường công nghiệp, có độ bền và tuổi 

thọ cao. 

 Có thể chế tạo dạng khô (dry-type) hoặc ngâm dầu. 

 Công suất lớn: Đáp ứng tốt cho các hệ thống điện công nghiệp lớn, cung cấp nguồn ổn 

định và mạnh mẽ để duy trì hiệu suất hoạt động của các thiết bị điện. 

 Hiệu suất cao: cuộn dây chất lượng cùng hệ thống tản nhiệt tối ưu, đảm bảo hiệu suất 

hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện tải nặng. 

 

II. Cấu tạo  

 Lõi thép: Được ghép từ các lá thép kỹ thuật điện có phủ sơn cách điện, giảm tổn hao 

dòng xoáy. 

 Cuộn dây sơ cấp: Nối với nguồn điện lưới (thường 3 pha – 380V hoặc 400V). 

 Cuộn dây thứ cấp: Ngõ ra điện áp AC theo yêu cầu (220V, 380V, 415V, 440V,…). 

 Cách điện: Giữa sơ cấp và thứ cấp có lớp cách điện an toàn tuyệt đối. 

 Vỏ máy & phụ kiện: Vỏ thép sơn tĩnh điện, quạt làm mát (nếu công suất lớn), cọc đấu 

dây, đồng hồ đo điện áp. 

 

III. Ứng dụng của biến áp cách ly 3 pha TIT iLEC 

 Hệ thống máy móc công nghiệp CNC, robot, servo motor. 

 Trung tâm dữ liệu, phòng server, UPS: cách ly và ổn định nguồn cho máy chủ, tủ 

mạng, router, switch. 

 Các ngành điện tử viễn thông, y tế (máy X-quang, MRI, thiết bị phân tích): là nguồn 

điện sạch, ít nhiễu, không bị biến dạng sóng hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực y tế. 

 Nhà máy hóa chất, luyện kim, xi măng, dầu khí: giảm nhiễu điện từ và tránh sự cố lan 

truyền trong mạng điện 3 pha công suất lớn.  

 Giúp cách ly bảo vệ cho công nhân vận hành và thiết bị. 
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IV. Nguyên lý hoạt động 

 Điện áp xoay chiều 3 pha vào cuộn sơ cấp → tạo từ thông biến thiên trong lõi thép. 

 Từ thông này cảm ứng điện áp sang cuộn thứ cấp → cho ra điện áp AC theo tỉ số vòng 

dây. 

 Do sơ cấp và thứ cấp không nối điện trực tiếp, nên dòng điện, xung sét, rò rỉ từ lưới sẽ 

không truyền thẳng sang tải. 

 

V. Thông số kỹ thuật 

Điện áp đầu vào 3 pha: 380V, 400V, 415V, 440V 

Điện áp đầu ra 3 pha: 200V, 220V, 230V, 380V, 400V, 415V, 440V. 

Công suất định mức 3 kVA → 2000 kVA. 

Tần số hoạt động 50 Hz / 60 Hz 

Hiệu suất 95% – 98% 

Điện áp cách điện 3000V – 4000V (50Hz/1 phút) giữa sơ cấp và thứ cấp. 

Điện trở cách điện ≥ 100 MΩ ở 500VDC. 

Dòng rò < 3 mA 

Độ tăng nhiệt cho phép 60°C – 80°C 

Nhiệt độ môi trường -10°C đến +40°C. 

Độ ồn ≤ 60 dB (công suất < 100 kVA), ≤ 70 dB (công suất ≥ 100 kVA). 
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VI. Kích thước 

 

Mã Sản Phẩm VA Kích Thước W x H x D (mm) 

TIT-100 100 200 x 166 x 80 

TIT-150 150 200 x 166 x 80 

TIT-200 200 200 x 166 x 80 

TIT-250 250 200 x 166 x 110 

TIT-300 300 200 x 166 x 110 

TIT-360 360 200 x 166 x 110 

TIT-500 500 200 x 166 x 110 

TIT-660 660 250 x 210 x 110 

TIT-750 750 250 x 210 x 110 

TIT-1.0k 1000 250 x 210 x 120 

TIT-1.3k 1300 250 x 210 x 150 

TIT-1.5K 1500 250 x 210 x 150 

TIT-1.8K 1800 250 x 210 x 155 

TIT-2.0K 2000 250 x 210 x 185 

TIT-2.5K 2500 315 x 260 x 180 

TIT-3.0K 3000 250 x 210 x 180 

TIT-3.5K 3500 380 x 315 x 160 

TIT-4.0K 4000 380 x 315 x 160 

TIT-4.5K 4500 380 x 315 x 200 

TIT-5.0K 5000 380 x 315 x 200 

TIT-6.6K 6600 440 x 370 x 200 

TIT-7.5K 7500 440 x 370 x 200 

TIT-10K 10000 440 x 370 x 225 

TIT-12K 12000 504 x 420 x 225 

TIT-15K 15000 504 x 420 x 250 
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TIT-18K 18000 504 x 420 x 270 

TIT-20K 20000 570 x 472 x 270 

TIT-22K 22000 570 x 472 x 270 

TIT-25K 25000 570 x 472 x 270 

TIT-30K 30000 570 x 472 x 315 

TIT-35K 35000 570 x 472 x 315 

TIT-40K 40000 630 x 525 x 320 

TIT-45K 45000 630 x 525 x 345 

TIT-50K 50000 630 x 472 x 345 
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VII. Tùy chọn ngõ ra 

Sản phẩm SIT ILEC được thiết kế đa dạng số ngõ ra AC, đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử 

dụng trong nhiều ứng dụng thực tế. Khách hàng có thể lựa chọn từ 2 ngõ ra đến 6 ngõ 

ra, mỗi loại sẽ có mức công suất và điện áp phù hợp. 

Loại 2 ngõ: 

 Yêu cầu: MBA cách ly 0-380V/0-24V, 50VA hoặc 380V/24V, 50VA 

=> Loại 2 ngõ: 50VA. 

Loại 3 ngõ: 

 Yêu cầu: MBA cách ly 0-220V-380V/0-24V, 5A hoặc 220V-380V/24V, 5A. 

 Tính VA tương ứng: 24 × 5 = 120VA => Loại 3 ngõ (2 vào, 1 ra): 120VA. 

 

 Yêu cầu: MBA cách ly 0-220V/0-24V-36V, 1A hoặc 220V/24V, 1A/36V, 1A. 

 Tính VA tương ứng: 24 × 1 + 36 × 1 = 24VA + 36VA = 60VA 

 => Loại 3 ngõ (1 vào, 2 ra): 60VA. 

Loại 4 ngõ: 

 Yêu cầu: MBA cách ly 0-220V-380V/0-24V-36V, 1A hoặc 220V-380V/24V-36V, 

1A. 

 Tính VA tương ứng: 36 × 1 = 36VA => Loại 4 ngõ: 36VA. 

Loại 5–6 ngõ: 

 Cho phép kết hợp nhiều mức điện áp ra khác nhau 

 Thích hợp cho ứng dụng cần nhiều nguồn AC cùng lúc. 

 Công suất và điện áp tùy chọn theo yêu cầu 

 

 

 

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lê Quang 

Địa chỉ: 239/15/34 Hồ Văn Long, P. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 

Hotline: 0967 344 168 - 0909.360.328 

Zalo: 035 665 78 79 - 0909.360.328 - 0967 344 168 

Email: sale.lqe.com.vn - Website: www.lqe.com.vn 


